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TT Họ và tên chủ hộ
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Số
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Địa chỉ
Dân
tộc

Hội
đoàn
thể

Nguyên
nhân nghèo

1 Vũ Thị Hoà Nữ 1982 2 TDP 1 Kinh PN Ốm đau, bệnh tật

2 Nguyễn Văn Hoàng Nam 1980 5 TDP 1 Kinh ND Không có đất SX

3 Ngô Văn Toản Nam 1980 4 TDP 1 Kinh ND Bệnh hiểm nghèo

4 Nguyễn Văn Hải Nam 1986 4 TDP 2 Kinh ND Thiếu lao động

5 Bùi Văn Huân Nam 1982 4 TDP 2 Kinh ND Đông người ăn theo

6 Phạm Văn Hiếu Nam 1960 2 TDP 2 Kinh ND Ốm đau, bệnh tật

7 Nguyễn Đắc Dũng Nam 1985 4 TDP 2 Kinh ND Mắc bệnh hiểm nghèo

8 Bùi Thị Thu Thuỳ Nữ 1969 3 TDP 3 Kinh PN Ốm đau, bệnh tật

9 Nguyễn Văn Viên Nam 1991 5 TDP 3 Kinh Không có đất SX, nhà ở

10 Nguyễn Xuân Diệu Nam 1979 4 TDP 3 Kinh Ốm đau, bệnh tật

11 Lê Văn Giáp Trường Nam 1992 4 TDP 4 Kinh ND Thiếu đất sản xuất

12 Vũ Văn Hoà Nam 1988 3 TDP 4 Kinh ND Ốm đau, bệnh tật

13 Bùi Thị Tuyết Nữ 1964 1 TDP 4 Kinh PN Ốm đau, bệnh tật

14 Lương Thị Nê Nữ 1952 3 TDP 5 Kinh PN Ốm đau, bệnh tật

15 Phạm Thị Quế Nữ 1957 1 TDP 5 Kinh PN Già yếu, cô đơn

16 Vũ Trùng Dương Nam 1982 2 TDP 5 Kinh ND Ốm đau, Bệnh tật

17 Trần Thị Huệ Nữ 1990 3 TDP 5 Kinh PN Đơn thân nuôi con nhỏ

18 Ngôn Thị Ngoan Nữ 1977 4 TDP 6 Tày Ốm đau, bệnh tật nặng

19 Phạm Văn Huyền Nam 1976 4 TDP 8 Kinh ND Ốm đau, bệnh tật

20 Trần Thị Hồng Tư Nữ 1969 7 TDP 8 Kinh PN Đông người ăn theo

21 Phạm Thị Bích Phượng Nữ 1994 4 TDP 8 Kinh PN Không có lao động

22 Trần Văn Hồ Nam 1978 6 TDP 8 Kinh ND Đông người ăn theo

23 Trần Ngọc Thạch Nam 1979 6 TDP 8 Kinh ND Ốm đau, bệnh tật
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24 Thạch Đức Toàn Nam 1982 3 TDP 10 Tày ND Ốm đau, bệnh tật

25 Nông Văn Bình Nam 1986 4 TDP 10 Tày ND Ốm đau, bệnh tật

26 Vũ Thị Ngọc Nữ 1973 5 TDP 10 Kinh PN Ốm đau, bệnh tật

27 Mông Thị Tinh Nữ 1958 2 TDP 10 Tày Ốm đau, bệnh tật

28 Nguyễn Thị Diện Nữ 1948 1 TDP 12 Kinh NCT Ốm đau, bệnh tật

29 Nguyễn Thị Hồng Nga Nữ 1981 2 TDP 12 Kinh PN Ốm đau, bệnh tật

30 Nguyễn Thanh Bình Nam 2003 1 TDP 12 Kinh Không có nhà ở, đất SX

31 Đàm Thị Hạnh Nữ 1990 4 TDP 13 Kinh PN Đơn thân nuôi con nhỏ

32 Đỗ Thị Tài Nữ 1959 8 TDP 13 Kinh PN Ốm đau, bệnh tật nặng

33 Lại Thị Thừa Nữ 1977 3 TDP 13 Kinh PN Mắc bệnh hiểm nghèo

34 Phan Đình Tấn Nam 1976 4 TDP 13 Kinh ND Tai nạn đột xuất, ốm đau

35 Đỗ Thị Thảo Nữ 1985 4 TDP 13 Kinh PN Không có đất SX

36 Nguyễn Thị Dàn Nữ 1945 7 TDP 13 Kinh Ốm đau, bệnh tật

37 Đặng Thị Ba Nữ 1963 5 TDP 14 Kinh ND Ốm đau, bệnh tật

38 Lê Xuân Vinh Nam 1968 3 TDP 14 Kinh ND Ốm đau, bệnh tật

39 Kim Đình Kiền Nam 1962 3 TDP 14 Kinh Ốm đau, bệnh tật

40 Lê Văn Sang Nam 1983 4 TDP 14 Kinh ND Tai biến, ốm đau

41 Điểu K Bảy Nam 1977 4 Buôngo Mạ ND Thiếu phương tiện SX

42 Điểu K Vũ Nam 2003 1 Buôngo Mạ Không có đất SX

43 Điểu K Lọ Nam 1990 5 Buôngo Mạ Thiếu lao động

44 Phan Văn Lập Nam 1984 2 Buôngo Mạ Không có đất SX

45 Điểu Thị Liễu Nữ 1999 4 Buôngo Mạ ND Ốm đau, bệnh tật

Tổng cộng 164

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Đình Thái
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The following features in this workbook are not supported
by earlier versions of Excel. These features may be lost or
degraded when opening this workbook in an earlier
version of Excel or if you save this workbook in an earlier
file format.

Minor loss of fidelity # of
occurrences

Some cells or styles in this workbook contain formatting
that is not supported by the selected file format. These
formats will be converted to the closest format available.
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